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BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền; Chương trình hỗ trợ phát triển cây cà phê, giai đoạn 2012 – 2015



Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh KonTum; Công văn số 11/HD-SNN, ngày 21/03/2012 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn thực hiện Đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Đông xuân năm 2012 – 2015 về việc giao Trạm Khuyến nông huyện triển khai hỗ trợ phát triển cây cà phê trên địa bàn 02 xã Đăk Trăm và Văn Lem, 
UBND huyện báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án Chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền; chương trình phát triển cây cà phê trên địa bàn huyện từ năm 2012 đến nay như sau:
I. Những thuận lợi, khó khăn 

1. Thuận lợi

- UBND tỉnh Kon Tum đã có Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 về việc ban hành Đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đây là cơ sở pháp lý để các địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện uỷ, sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện Đề án, chương trình trên địa bàn huyện.

- Hàng năm, UBND huyện đã ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư hỗ trợ phát triển cây cao su trên địa bàn và cây cà phê tại 02 xã Đăk Trăm và Lem.
2. Khó khăn

- Diện tích tham gia Đề án cao su tiểu điền của các hộ nghèo không nhiều (tối thiểu 0,5 ha, tối đa 01 ha) nhưng nằm rải rác, không tập trung, do vậy công tác kiểm tra thực tế diện tích đất trồng cao su của các hộ gặp nhiều khó khăn.

- Giá mủ cao su thời gian qua xuống thấp nên một số hộ không nhiệt tình tham gia Đề án, có hộ đã bỏ vườn, không chăm sóc, tỷ lệ cao su chết cao (trên 70%); một số hộ đã đăng ký tham gia Đề án, nhưng đến khi cung ứng phân bón, thuốc BVTV các hộ không còn nguyện vọng tham gia nên phải điều chỉnh danh sách hộ, diện tích nhiều lần, gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện.

- Một số hộ tham gia chương trình hỗ trợ phát triển cây cà phê đã ký cam kết thực hiện tốt quy trình kỹ thuật. Tuy nhiên, không thực hiện đúng kỹ thuật được Trạm Khuyến nông hướng dẫn, không chăm sóc cà phê nên cây trồng phát triển kém.
- Việc tổ chức thu hồi kinh phí nhà nước đã đầu tư đối với các hộ không thực hiện đúng cam kết, tự ý bỏ vườn, sang nhượng…gặp rất nhiều khó khăn, đa số các hộ không thu hồi được.

II. Công tác chỉ đạo
- Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2012 về chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo Đề án huyện do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Kinh tế làm trưởng ban, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện làm Phó ban Thường trực, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo Đề án cấp xã để triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn theo đúng quy định.

- Ban chỉ đạo Đề án huyện đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức phổ biến, tuyên truyền về nội dung chính sách hỗ trợ đến từng thôn, làng để các đối tượng hộ nghèo có đủ điều kiện đăng ký, tham gia Đề án. 
Riêng chương trình hỗ trợ phát triển cây cà phê tại 02 xã Đăk Trăm và Văn Lem thực hiện hỗ trợ cho các hộ có hộ khẩu thường trú tại 02 xã, có đủ các điều kiện về đất đai, lao động, có nguyện vọng trồng cà phê đều được đăng ký tham gia (có ưu tiên cho hộ nghèo và hộ cận nghèo).
- Hàng năm, trên cơ sở danh sách hộ và diện tích đăng ký, các xã, thị trấn kiểm tra về đất đai, lao động… đảm bảo các điều kiện theo quy định của Đề án, chương trình, tổ chức bình chọn hộ, lập danh sách đề nghị UBND huyện hỗ trợ để các hộ phát triển cây cao su, cà phê trên địa bàn. 
III. Kết quả đạt được

1. Đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền
1.1. Diện tích, số hộ tham gia Đề án 

Qua 4 năm (2012 - 2015) triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn đã có 559 hộ tham gia, trồng được 510,1 ha
. 

Tính đến tháng 7/2015 đã có 20,1 ha/22 hộ không thực hiện theo đúng cam kết ban đầu, hộ đã bỏ vườn, không chăm sóc vườn cây, tỷ lệ chết cao. Trong đó có 01 ha/01 hộ tự ý chuyển nhượng vườn cao su cho hộ khác
; UBND huyện đã chỉ đạo ngừng hỗ trợ phân bón, thuốc BVTV thiết yếu đối với những hộ không chấp hành quy định của tỉnh, không thực hiện đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và chỉ đạo của UBND huyện. Hiện tại, tổng diện tích tham gia Đề án trên địa bàn huyện còn lại là 490 ha/537 hộ tham gia.
(có danh sách cụ thể các hộ bỏ vườn kèm theo)
1.2. Về kinh phí hỗ trợ thực hiện Đề án

Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo lồng ghép các nguồn vốn của tất cả các chương trình, dự án và ngân sách huyện để hỗ trợ phân bón, thuốc BVTV thiết yếu cho các hộ tham gia Đề án đúng theo định mức quy định của tỉnh. 
Tổng kinh phí hỗ trợ trong 4 năm (2012 - 2015) là 3.712.316.000 đồng. Cụ thể: năm 2012: 343.344.000 đồng; năm 2013: 671.456.000 đồng; năm 2014: 1.065.561.000 đồng; năm 2015: 1.631.955.000 đồng. 
1.3. Tình hình sinh trưởng, phát triển vườn cây cao su

- Đối với cao su trồng mới năm 2015: Các hộ đã hoàn thành công tác trồng mới cao su trong tháng 7/2015, tỷ lệ cây sống hiện tại đạt trên 90%.
- Cao su trồng năm 2014: Tỷ lệ cây sống đạt trên 90%. Trong đó số cây đã phát triển được 02 đến 03 tầng lá ổn định khoảng 65% diện tích. Do thời tiết thay đổi nên một số diện tích cao su trồng mới bị nhiễm bệnh héo đen đầu lá, phấn trắng… Các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ phun thuốc phòng, trừ bệnh cho cây cao su.

- Cao su trồng năm 2012, 2013: Tỷ lệ cây sống đạt trên 95% (như xã Diên Bình, Ngọc Tụ…); các xã còn lại đạt trên 90%, hiện nay nhìn chung cây trồng sinh trưởng phát triển tốt.
2. Chương trình hỗ trợ trồng cà phê
2.1. Diện tích, số hộ tham gia Đề án 

Tổng diện tích, số hộ tham gia chương trình hỗ trợ phát triển cây cà phê từ năm 2012 đến năm 2014 là 36,7 ha/98 hộ (Năm 2012: có 30 hộ tham gia với diện tích 13,8 ha
; Năm 2013: có 39 hộ tham gia với diện tích 14,3 ha
; Năm 2014: có 29 hộ tham gia với diện tích 8,6 ha
). 


Diện tích thực tế còn lại là 29,2 ha/78 hộ (giảm 7,5 ha/ 20 hộ), nguyên nhân là do các hộ tự bỏ vườn, không chăm sóc. UBND huyện chỉ đạo Trạm Khuyến nông ngừng hỗ trợ phân bón, thuốc BVTV thiết yếu đối với những hộ không chấp hành hướng dẫn kỹ thuật của cơ quan chuyên môn.

(có danh sách cụ thể kèm theo).
2.2. Về kinh phí hỗ trợ 

Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo Trạm Khuyến nông sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khuyến nông để hỗ trợ cây giống, phân bón, thuốc BVTV thiết yếu cho các hộ tham gia chương trình theo đúng quy định. 

Tổng kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển cây cà phê là: 640.296.500 đồng. Cụ thể:

- Cấp hỗ trợ cây giống cà phê: 269.455.900 đồng.

- Cấp hỗ trợ phân bón, thuốc BVTV: 370.840.600 đồng.
2.3. Tình hình chăm sóc, sinh trưởng, phát triển của cây cà phê
- Cà phê trồng năm 2012: Tổng diện tích là 13,8 ha/ 30 hộ tham gia. Trong đó có 16 hộ/ 8 ha cây cà phê sinh trưởng, phát triển tốt, hiện nay đã có trái (cà phê kinh doanh năm thứ nhất); 03 hộ/ 1,1 ha cây cà phê sinh trưởng, phát triển bình thường; 01 hộ/ 0,5 ha
 không chăm sóc, cây cà phê sinh trưởng, phát triển kém; đến nay có 10 hộ/ 4,2 ha đã bỏ vườn. 
- Cà phê trồng năm 2013: Tổng diện tích là 14,3 ha/ 39 hộ tham gia. Trong đó có 26 hộ/10 ha cây sinh trưởng, phát triển tốt; 03 hộ/0,8 ha cà phê phát triển bình thường; 03 hộ/0,8 ha
 không chăm sóc theo đúng hướng dẫn, cây cà phê sinh trưởng, phát triển kém; đến nay có 07 hộ/2,7 ha đã bỏ vườn. 

- Cà phê trồng năm 2014: Tổng diện tích là 7,43 ha/ 24 hộ tham gia. Trong đó có 19 hộ/ 6,26 ha cây sinh trưởng, phát triển tốt; 02 hộ/0,57 ha
 không chăm sóc theo đúng hướng dẫn, cây cà phê sinh trưởng, phát triển kém; đến nay có 03 hộ/0,6 ha đã bỏ vườn. 

- Năm 2015: UBND huyện chỉ đạo không tiếp tục đầu tư trồng mới, chỉ tập trung chăm sóc, bón phân... cho cây cà phê đã trồng từ năm 2012 đến 2014. Đồng thời, giao Trạm Khuyến nông nhận, cấp 10.000 cây cà phê của Viện Khoa học Nông lâm nghiệp Tây nguyên hỗ trợ cho các hộ trồng dặm lại những cây bị chết, còi cọc, kém phát triển. Hiện nay, các hộ đã hoàn thành công tác trồng dặm.
IV. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

1. Tồn tại, hạn chế

1.1. Đối với Đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền

- Một số hộ nghèo tham gia Đề án chưa thực hiện đúng yêu cầu về kỹ thuật đã được cơ quan chuyên môn hướng dẫn; có hộ trồng mới và trồng dặm cao su còn chậm so với lịch thời vụ.

- Mặc dù được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cao su rất kỹ nhưng một số hộ còn lười lao động, không quan tâm chăm sóc vườn cây nên cao su sinh trưởng, phát triển kém. Qua 04 năm thực hiện Đề án, đến nay đã có 22 hộ bỏ vườn, không chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật; trong đó có 01 hộ tự ý chuyển nhượng vườn cây cao su cho hộ khác.
- Đa số các hộ trồng xen cây mỳ trong vườn cao su nhưng không đúng hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, đã làm ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây cao su.

- Công tác phối hợp giữa Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn với thành viên Ban Chỉ đạo huyện để triển khai thực hiện Đề án ở địa phương chưa thường xuyên và hiệu quả, chủ yếu là do cơ quan thường trực Đề án chủ động phối hợp thực hiện.
1.2. Đối với Chương trình phát triển cây cà phê

- Một số hộ tham gia Chương trình phát triển cây cà phê còn lười lao động, không quan tâm chăm sóc, có hộ bỏ vườn, dẫn đến cây cà phê phát triển kém. Qua 3 năm thực hiện, đến nay có 20 hộ/ 7,5 ha bỏ vườn, không tiếp tục tham gia chương trình phát triển cây cà phê.
- Mặc dù được Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với Trung tâm Dạy nghề Đăk Tô tổ chức mở lớp dạy nghề trồng cà phê trên địa bàn, nhưng một số hộ trồng cà phê trên địa bàn 02 xã Văn Lem, Đăk Trăm không đăng ký tham gia học nghề.
2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân khách quan

- Đa số các hộ tham gia Đề án cao su tiểu điền và Chương trình phát triển cà phê tại 02 xã Đăk Trăm; Văn lem là hộ nghèo, trình độ học vấn thấp, chưa có kinh nghiệm trong việc phát triển cây công nghiệp. Do vậy khả năng tiếp thu về kỹ thuật tại những buổi tập huấn cũng như áp dụng vào thực tế sản xuất còn nhiều hạn chế.

- Giá mủ cao su trong những năm qua xuống thấp nên ít nhiều làm ảnh hưởng đến tâm lý người sản xuất, nhiều hộ nghèo không có tâm huyết phát triển cây cao su.
2.2. Nguyên nhân chủ quan

- Công tác tuyên truyền, vận động, nhất là việc hướng dẫn các hộ dân thực hiện đảm bảo các điều kiện để tham gia Đề án ở một số xã, thị trấn còn hạn chế, một số hộ chưa hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc Nhà nước đầu tư mô hình, hỗ trợ cho các hộ nghèo để vươn lên thoát nghèo nên không quan tâm chăm sóc cây trồng.
- Một số cơ quan, đơn vị là thành viên BCĐ huyện chưa dành thời gian để phối hợp với các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thực hiện Đề án cao su tiểu điền.
- Một số hộ tham gia Đề án cao su tiểu điền, chương trình phát triển cây cà phê còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, chưa nổ lực phấn đấu phát triển sản xuất; chưa áp dụng kỹ thuật đã được cơ quan chuyên môn hướng . Không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật đã được tập huấn, nên hiệu quả mô hình đạt thấp, gây khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhân rộng các mô hình hiệu quả trên địa bàn.
V. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án trên địa bàn, UBND huyện giao các cơ quan chuyên môn và thành viên BCĐ huyện thực hiện ngay một số nội dung sau đây:
1. Phòng Nông nghiệp và PTNT

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra toàn bộ vườn cây cao su trồng mới năm 2015, hướng dẫn các hộ  thường xuyên chăm sóc, bón phân, phun thuốc phòng trừ bệnh cho cây trồng đúng quy trình kỹ thuật.
- Tổng hợp, tham mưu UBND huyện phê duyệt danh sách hộ, diện tích  tham gia Đề án cao su tiểu điền năm 2016 do UBND các xã, thị trấn đề nghị đúng thời gian quy định (trong tháng 10/2015).

- Thường xuyên phối hợp kiểm tra công tác chỉ đạo thực hiện các Chương trình, Đề án ở các xã, thị trấn; tổng hợp, tham mưu UBND huyện chỉ đạo xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật đã được cơ quan chuyên môn hướng dẫn, kiên quyết thu hồi kinh phí đã được Nhà nước hỗ trợ đối với những hộ bỏ vườn cây hoặc đã chuyển nhượng cho hộ khác. 

- Chỉ đạo Trạm Khuyến nông huyện tăng cường phối hợp với UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn; hướng dẫn các hộ tham gia Chương trình hỗ trợ cà phê tăng cường công tác quản lý, chăm sóc, làm cỏ và bón phân để cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. 
2. Phòng Tài Nguyên và Môi trường
Có trách nhiệm hướng dẫn UBND các xã, thị trấn khẩn trương hoàn thành công tác lập hồ sơ, thủ tục để đề nghị UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ tham gia Đề án cao su tiểu điền nhưng đến nay chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
3. Phòng Tài chính – Kế hoạch

Tham mưu UBND huyện lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án… đang thực hiện trên địa bàn để hỗ trợ cây giống, phân bón, thuốc BVTV để các hộ có điều kiện phát triển cao su tiểu điền, cà phê trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND huyện. 
4. Các Thành viên Ban chỉ đạo Đề án huyện

Tăng cường trách nhiệm trong công tác phối hợp với UBND các xã, thị trấn để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các hộ dân, nhất là hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia chương trình, dự án được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để phát triển sản xuất nhằm từng bước xóa đói giảm nghèo. Vận động các hộ quản lý, chăm sóc vườn cao su, cà phê để cây trồng phát triển tốt, không tự ý bỏ vườn hoặc chuyển nhượng cho người khác… Nếu phát hiện phải báo cáo kịp thời về cơ quan thường trực Đề án cao su tiểu điền huyện để tổng hợp, tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo xử lý.
5. UBND các xã, thị trấn

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các hộ quản lý, chăm sóc cao su, cà phê để cây trồng phát triển tốt; thực hiện đúng quy trình kỹ thuật về bón phân, phun thuốc phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống cháy, tủ gốc trong mùa khô… theo đúng hướng dẫn về kỹ thuật của cơ quan chuyên môn mà các hộ đã được tập huấn trước khi tham gia các Chương trình, Đề án. Đối với những diện tích cao su trong thời kỳ kiến thiết cơ bản, nếu các hộ trồng xen cây mỳ thì hướng dẫn, quán triệt các hộ chỉ được trồng mỳ cách gốc cây cao su tối thiểu là 1,5 mét trở lên để không ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và có thể phát sinh dịch bệnh trên cây cao su.
- Chủ tịch UBND 02 xã Đăk Trăm và Văn Lem thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra diện tích cây cà phê của các hộ được huyện đầu tư trồng trong những năm qua; hướng dẫn các hộ chăm sóc, bón phân, phun thuốc phòng, chống bệnh… Tổ chức làm bồn, tưới nước trong mùa khô để cây trồng phát triển tốt.
- Hiện nay, giá mủ cao su không ổn định, có chiều hướng giảm, vì vậy yêu cầu UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân quản lý, giữ vườn cây và tiếp tục chăm sóc, không được bỏ vườn hoặc chuyển nhượng cho người khác… với bất kỳ lý do gì. Tổ chức kiểm tra thường xuyên những diện tích các hộ tham gia các chương trình, đề án…Nếu phát hiện có hộ vi phạm thì phải xử lý theo đúng quy định, trước mắt phải thu hồi ngay toàn bộ kinh phí mà Nhà nước đã đầu tư cho hộ đó và đề nghị UBND huyện đầu tư cho hộ khác có nguyện vọng được tham gia các Chương trình, Dự án được thực hiện trên địa bàn huyện.
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện, nếu để xảy ra tình trạng một số hộ trên địa bàn tự ý bỏ vườn hoặc chuyển nhượng vườn cây cho người khác.
- Tổ chức cho nhân dân đăng ký tham gia Đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền năm 2016, tổng hợp danh sách hộ, diện tích gửi về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện) trong tháng 10 năm 2015 để tham mưu UBND huyện đăng ký với Ban chỉ đạo Đề án tỉnh. Đồng thời theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các Chương trình, Đề án đang thực hiện trên địa bàn mình theo quy định.
6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận TQVN huyện và các tổ chức Đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên và nhân dân quản lý, chăm sóc tốt vườn cây cao su, cà phê để cây trồng phát triển, nhằm từng bước ổn định kinh tế, tăng thu nhập hộ gia đình, không được tự ý bỏ vườn hoặc sang nhượng vườn cây cho người khác, nhất là thời điểm giá mủ cao su có chiều hướng giảm trong thời gian qua.
7. Đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai các chính sách vay vốn, nguồn vốn, đối tượng được vay, mức vay… Đồng thời hướng dẫn các hộ dân có nhu cầu lập các thủ tục để được vay vốn trong thời gian sớm nhất để nhân dân có điều kiện phát triển sản xuất, từng bước xóa đói giảm nghèo trong những năm đến. 
Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền; Chương trình hỗ trợ phát triển cây cà phê từ năm 2012 đến nay./.

	Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;

- Phòng Nông nghiệp và PTNT;

- Phòng Tài chính – Kế hoạch;

- Phòng Tài Nguyên và Môi trường;
- Các đơn vị liên quan;

- Mặt trận TQVN huyện;

- Các tổ chức Đoàn thể huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu VT-TH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Ngô Văn Liêm










� Năm 2012: 183,1 ha/202 hộ; năm 2013: 216,1 ha/235 hộ; năm 2014: 90,5 ha/100 hộ; năm 2015: 20,4 ha/22 hộ. 


� Hộ bà Y Mun, thôn Kon Đào 2, xã Kon Đào.


� xã Đăk Trăm 8,7 ha/19 hộ tham gia; xã Văn Lem 5,1 ha/11 hộ tham gia.


� xã Đăk Trăm 7,8 ha/19 hộ tham gia; xã Văn Lem 6,5 ha/20 hộ tham gia.


� xã Đăk Trăm 4,95 ha/17 hộ tham gia; xã Văn Lem 3,65 ha/12 hộ tham gia.


� Hộ bà Y Vút, xã Đăk Trăm.


� Hộ ông A Nhen, A Luih (đã chết, con ruột nhận làm thay) thôn Đăk Rơ gia, xã Đăk Trăm; Y Thảo, thôn Tê Hơ Ô, xã Văn Lem.


� Hộ ông A Pốt, thôn Tê Hơ Ô; A Teng, thôn Tê Pên, xã Văn Lem. 
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